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Số: /KH-SYT 

 

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Hội thảo triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy và phiếu y  

sử dụng trong hồ sơ bệnh án theo nội dung Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Căn cứ Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023 ngày 30 tháng 12 năm 2023 về Quy định chi 

tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

về việc Quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Văn bản số 65/KCB-QLCL&CĐT ngày 12/01/2024 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh Bộ Y tế về việc triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy, phiếu y theo 

Thông tư số 32/2023/TT BYT và tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm, thí điểm một số 

biểu mẫu mới; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Hội thảo triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy và 

phiếu y sử dụng trong hồ sơ bệnh án theo nội dung Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế. Nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1) Mục đích 

Triển khai sử dụng hồ sơ bệnh án, mẫu giấy, phiếu y sử dụng trong hồ sơ 

bệnh án theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT do Bộ Y tế 

ban hành. 

2) Yêu cầu 

a) Thực hiện các quy định về hồ sơ bệnh án theo quy định tại Thông tư 

này và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho viên chức người 

lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về hồ sơ bệnh án. 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ tính kịp thời, chính xác, 

đầy đủ, mức độ dễ đọc và tuân thủ quy định, luật pháp của nội dung ghi chép 

trong hồ sơ bệnh án. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: Ngày 27/3/2025 (thứ Năm). 

2. Địa điểm: Sở Y tế (số 2, Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, 



thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). 

3. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế. 

- Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Điều dưỡng, Điều 

dưỡng Trưởng khoa HSTC-CĐ, HSCC, 01 điều dưỡng khoa lâm sàng. 

4. Số lượng: Dự kiến 70 đại biểu. 

5. Nội dung: Triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy và phiếu y sử dụng 

trong hồ sơ bệnh án theo nội dung Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của Bộ Y tế.   

5.1. Danh mục 82 biểu mẫu bệnh án, giấy tờ, mẫu, phiếu y theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

a) Các mẫu bệnh án theo Phụ lục XXVIII (29 mẫu - Giữ nguyên) 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Bệnh án ngoại khoa  

2 Bệnh án nội khoa  

3 Bệnh án sản khoa  

4 Bệnh án nhi khoa  

5 Bệnh án truyền nhiễm  

6 Bệnh án y học cổ truyền  

7 Bệnh án tâm thần  

8 Bệnh án lao  

9 Bệnh án ung bướu  

10 Bệnh án hồi sức - cấp cứu  

11 Bệnh án chấn thương chỉnh hình  

12 Bệnh án bỏng  

13 Bệnh án thần kinh  

14 Bệnh án tai mũi họng  

15 Bệnh án răng hàm mặt  

16 Bệnh án mắt  

17 Bệnh án da liễu  

18 Bệnh án dị ứng miễn dịch  

19 Bệnh án huyết học truyền máu  

20 Bệnh án nội tiết  

21 Bệnh án thận - tiết niệu  

22 Bệnh án tim mạch  

23 Bệnh án tiêu hóa  

24 Bệnh án hô hấp  

25 Bệnh án cơ xương khớp  

26 Bệnh án nội tổng hợp  

27 Bệnh án ngoại tổng hợp  

28 Bệnh án phục hồi chức năng  

29 Bệnh án chăm sóc giảm nhẹ  



 

b) Các mẫu giấy, phiếu y theo mẫu quy định tại Phụ lục số XXIX ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT: 53 mẫu giấy, phiếu y. 

Trong đó có 19 mẫu giấy, phiếu thêm mới và thay đổi so với mẫu cũ 

đang sử dụng gồm: 

TT Nội dung Mã Ghi chú 

1 
Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, 

thủ thuật và gây mê hồi sức 
01/BV2 

Thay thế mẫu “Giấy cam 

đoan chấp nhận phẫu thuật, 

thủ thuật và gây mê hồi 

sức”  

2 Phiếu theo dõi điều trị 36/BV2 

-Thay thế mẫu “Tờ điều trị” 

- Không áp dụng cho bệnh 

án khoa YHCT  

2 Phiếu theo dõi điều trị 36/BV2 

-Thay thế mẫu “Tờ điều trị” 

- Không áp dụng cho bệnh 

án khoa YHCT  

3 Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1 37/BV2 Mẫu mới  

4 Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 2-3 38/BV2 

Thay thế mẫu “Phiếu TD 

chức năng sống” và“Phiếu 

chăm sóc”   

5 
Phiếu nhận định phân loại người bệnh 

tại khoa cấp cứu 
39/BV2 Mẫu mới  

6 
Giấy cung cấp thông tin và cam kết 

chung về nhập viện nội trú 
40/BV2 Mẫu mới   

7 
Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 
41/BV2 Mẫu mới   

8 
Phiếu cung cấp thông tin người bệnh 

tại khoa hồi sức tích cực 
42/BV2 Mẫu mới   

9 
Phiếu bàn giao người bệnh chuyển 

khoa (Dành cho bác sỹ) 
43/BV2 Mẫu mới   

10 
Phiếu bàn giao người bệnh chuyển 

khoa (Dành cho điều dưỡng) 
44/BV2 Mẫu mới   

11 
Giấy cam kết chuyển cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
45/BV2 Mẫu mới   

12 

Giấy cam kết ra viện không theo chỉ 

định của bác sỹ (khi chưa kết thúc 

việc chữa bệnh) 

46/BV2 Mẫu mới   

13 Biên bản kiểm thảo tử vong 47/BV2  Mẫu mới  

14 
Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng 

hóa trị - xạ trị 
48/BV2 Không sử dụng tại đơn vị 

15 
Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng 

xạ trị 
49/BV2 Không sử dụng tại đơn vị 

16 Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau sinh 50/BV2 Mẫu mới 

17 Phiếu khám thai 51/BV2 Mẫu mới  



TT Nội dung Mã Ghi chú 

18 Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án 52/BV2 Mẫu mới   

19 
Giấy đề nghị cung cấp bản tóm tắt hồ 

sơ bệnh án/tài liệu liên quan 
53/BV2 Mẫu mới   

c) Nhóm các mẫu còn lại (34 mẫu - Giữ nguyên) 

STT Nội dung Ghi chú 

20 Giấy ra viện  

21 Giấy chuyển viện  

22 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH  

23 Phiếu xét nghiệm  

24 Phiếu siêu âm  

25 Phiếu chụp X-quang  

26 Phiếu chụp CT Scanner  

27 Phiếu chụp cộng hưởng từ (MRI)  

28 Phiếu nội soi  

29 Phiếu điện tim  

30 Phiếu điện não  

31 Phiếu đo chức năng hô hấp  

32 Phiếu đo loãng xương  

33 Phiếu hội chẩn  

34 Phiếu hội chẩn liên viện  

35 Phiếu hội chẩn cấp cứu  

36 Phiếu điều trị ngoại trú  

37 Phiếu theo dõi truyền máu  

38 Phiếu theo dõi dị ứng thuốc  

39 Phiếu khám chuyên khoa  

40 Phiếu chỉ định phẫu thuật/thủ thuật  

41 Phiếu gây mê hồi sức  

42 Phiếu theo dõi sau phẫu thuật/thủ thuật  

43 Phiếu chăm sóc bệnh nhân nặng  

44 Phiếu dinh dưỡng lâm sàng  

45 Phiếu chăm sóc điều dưỡng  

46 Phiếu đánh giá mức độ đau  

47 Phiếu công khai thuốc  

48 Phiếu sử dụng thuốc kháng sinh  

49 Phiếu kê đơn thuốc ngoại trú  

50 Phiếu thông tin thuốc  

51 Phiếu ghi nhận sự cố y khoa  

52 Phiếu báo cáo tử vong  

53 Biên bản hội chẩn pháp y  

5.2. Quy định về sử dụng hồ sơ bệnh án 

a) Nguyên tắc ghi chép:  

- Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin trong hồ sơ bệnh 

án, kết quả khám bệnh, cận lâm sàng, thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, 



điều trị, chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình khám chữa 

bệnh của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Việc ghi chép phải tuân thủ các nội dung, hướng dẫn chuyên môn đã 

được ban hành; 

- Sử dụng các từ ngữ rõ ràng, khoa học, trình bày dễ hiểu, dễ đọc.  

- Thông tin trong hồ sơ bệnh án cần thể hiện rõ thời gian và người ghi 

chép. 

b) Quy định về chữ cái viết tắt trong bệnh án 

- Bảng chữ cái viết tắt sử dụng trong hồ sơ bệnh án các đơn vị xây dựng. 

- Không được sử dụng chữ viết tắt trong các tài liệu cung cấp cho người 

bệnh bao gồm: Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, tài liệu bàn giao cho cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác, giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giấy hẹn 

khám lại, giấy ra viện.  

- Đối với các chữ viết tắt phải theo danh sách ký hiệu, chữ viết tắt được 

dùng trong hồ sơ bệnh án đã được Hội đồng khoa học kỹ thuật phê duyệt và ban 

hành sử dụng thống nhất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

c) Quy định thứ tự dán các biểu mẫu mới 

Dự kiến thứ tự dán các biểu mẫu mới như sau: 

TT Nội dung Mã Ghi chú Thứ tự dán 

1 

Giấy cam kết chấp thuận phẫu 

thuật, thủ thuật và gây mê hồi 

sức 

01/BV2 Như cũ   

2 Phiếu theo dõi điều trị (mới) 36/BV2 Như cũ    

3 Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1  37/BV2 Như cũ   

4 
Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 

2-3  
38/BV2 Như cũ   

5 
Phiếu nhận định phân loại người 

bệnh tại khoa cấp cứu  
39/BV2 

 
 

6 
Giấy cung cấp thông tin và cam 

kết chung về nhập viện nội trú 
40/BV2 

 
 

7 
Giấy cam kết từ chối sử dụng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
41/BV2   

8 
Phiếu cung cấp thông tin người 

bệnh tại khoa hồi sức tích cực 
42/BV2 

 
 

9 
Phiếu bàn giao người bệnh 

chuyển khoa (Dành cho bác sỹ)  
43/BV2 

 
 



TT Nội dung Mã Ghi chú Thứ tự dán 

10 

Phiếu bàn giao người bệnh 

chuyển khoa (Dành cho điều 

dưỡng)  

44/BV2 
 

 

11 
Giấy cam kết chuyển cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
45/BV2 

 
 

12 

Giấy cam kết ra viện không theo 

chỉ định của bác sỹ (khi chưa kết 

thúc việc chữa bệnh) 

46/BV2 
 

 

13 Biên bản kiểm thảo tử vong 47/BV2 Như cũ  

14 
Giấy cam kết chấp thuận điều trị 

bằng hóa trị - xạ trị 
48/BV2 

 
 

15 
Giấy cam kết chấp thuận điều trị 

bằng xạ trị 
49/BV2 

 
 

16 Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau sinh  50/BV2 Như cũ   

17 Phiếu khám thai 51/BV2 
 

 

18 Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án 52/BV2 
 

 

19 

Giấy đề nghị cung cấp bản tóm 

tắt hồ sơ bệnh án/tài liệu liên 

quan 

53/BV2 
 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Y tế: 

a) Phòng Nghiệp vụ: 

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch, nội dung  

chương trình Hội thảo. 

- Chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình bày trong Hội thảo về việc 

đánh giá kết quả thử nghiệm, mẫu bệnh án, mẫu giấy và phiếu y sử dụng trong hồ 

sơ bệnh án, tổng hợp ý kiến góp ý sau quá trình Sở Y tế chỉ đạo triển khai thực 

hiện.  

- Tổng hợp danh sách các đại biểu tham gia Hội thảo. 

b) Văn phòng Sở Y tế: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy chiếu. 

2. Các đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Yêu cầu báo cáo kết quả triển khai xây dựng quy định mã hóa, biểu 

mẫu phiếu chăm sóc sử dụng trong hồ sơ bệnh án theo Thông tư số 32/2023/TT-

BYT sau Văn bản triển khai số 96/SYT-NV ngày 08/01/2024 của Sở Y tế và Văn 

bản số 246/SYT-NV ngày 16/01/2024 của Sở Y tế. 



- Cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian đã quy định. 

- Tham gia Hội thảo, nghiên cứu tài liệu có ý kiến phát biểu, góp ý bổ 

sung.  

Trên đây là Hội thảo triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy và phiếu y sử dụng 

trong hồ sơ bệnh án theo nội dung Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của Bộ Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện trực thuộc; 

- Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai; 

- Các Bệnh viện ngoài công lập; 

- Các Phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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